
STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

1
Nguyễn Đình Triều 

Vũ
1998 x 201745348 18/07/2013

Công an thành phố 

Đà Nẵng

Hòa Khê, Thanh 

Khê, Thành phố 

Đà Nẵng

20 Đạt

2 Lê Anh Tuấn 1998 x 163388668 29/08/2013
Công an tỉnh Nam 

Định

Vĩnh Hào, Vụ 

Bản, tỉnh Nam 

Định

18 Đạt

3 Lý Thanh Quyên 1999 x 025677898 10/05/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

3 đƣờng 32B, 

phƣờng Bình Trị 

Đông B, quận 

Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

19 Đạt

4
Châu Phạm Thị Mỹ 

Kim
1999 x 352418674 17/04/2013

Công an tỉnh An 

Giang

Bình Khánh 5, 

Bình Khánh, 

Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

20 Đạt

5
Nguyễn Thị Hƣơng 

Nhi
1995 x 272367477 29/05/2014

Công an tỉnh Đồng 

Nai

Tân Bình, Bảo 

Bình, Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

19 Đạt

6 Hoàng Thanh Tùng 1996 x 231087666 11/04/2012
Công an tỉnh Gia 

Lai

Thôn 4, Biển 

Hồ, Plieku, tỉnh 

Gia Lai

19 Đạt

Mẫu 3b: KẾT QUẢ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THI KIẾN THỨC ATTP CA 13H30 NGÀY 04.07.2018 

TẠI HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 
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Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

7 Trần Thị Yến Nhi 1999 x 371808673 11/09/2014
Công an tỉnh Kiên 

Giang

Bãi Vòng, Hàm 

Ninh, Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang

20 Đạt

8 Trần Thanh Xuyên 1999 x 371837456 18/02/2018
Công an tỉnh Kiên 

Giang

C4-40 Phạm 

Hùng, thành phố 

Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang

18 Đạt

9 Trƣơng Thái Hiền 1995 x 250938663 29/05/2010
Công an tỉnh Lâm 

Đồng

Di Linh, Di 

Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

16 Đạt

10
Trần Nguyễn 

Phƣơng Thảo
1991 x 024491465 11/07/2006

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

165/37 Tôn Thất 

Thuyết, Phƣờng 

15, Quận 4, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

18 Đạt

11 Nguyễn Thắng Ý 1993 x 024893572 04/07/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

250/5A Nguyễn 

Thƣợng Hiền, 

Phƣờng 5, quận 

Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

18 Đạt

12 Nguyễn Thị Nga 1987 x 341304762 24/11/2011
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

Khánh Nhơn, 

tân Khánh, Lấp 

Vò, tỉnh Đồng 

Tháp

15
Không 

đạt
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13 Lê Lâm Huy 1998 x 025796625 03/08/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

25/8A Bông 

Sao, Phƣờng 5, 

Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

19 Đạt

14 Hà Đình Trƣờng 1984 x 079084009219 13/10/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

493/79/5A Cách 

mạng tháng 

Tám, Phƣờng 

13, Quận 10, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

18 Đạt

15 Trần Văn Nghĩa 1971 x 023203885 31/08/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

363 Nguyễn Xí, 

Phƣờng 13, quận 

Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

12
Không 

đạt

16 Huỳnh Võ Minh Trí 1999 x 312393302 02/10/2013
Công an tỉnh Tiền 

Giang

Tam Hiệp, Châu 

Thành, tỉnh Tiền 

Giang

20 Đạt

17 Nguyễn Minh Khánh 1988 x 079088001749 18/05/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

Số 8 đƣờng 120, 

phƣờng Tân 

Phú, Quận 9, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

19 Đạt
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18 Nguyễn Hoàng Lai 1997 x 281172096 04/08/2013
Công an tỉnh Bình 

Dƣơng

68N/3B An 

Bình, Dĩ An, 

tỉnh Bình Dƣơng

20 Đạt

19 Trần Lê Diễm Ngọc 1999 x 341949394 11/05/2016
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

Mỹ Đông Ba, 

Mỹ Thọ, Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

19 Đạt

20
Nguyễn Phạm Anh 

Thƣ
1998 x 000198000055 11/05/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

428/3 Mã Lò, 

phƣờng Bình 

Hƣng Hòa, quận 

Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

19 Đạt

21 Châu Âu Dƣơng 1998 x 314965931 05/08/2016
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

An Quới, Hội 

An Đông, Lấp 

Vò, tỉnh Đồng 

Tháp

18 Đạt

22 Võ Hoàng Sơn 1999 x 026104383 15/08/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

24/4K Nam Lân, 

xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

18 Đạt

23 Cao Mỹ Phƣợng 1999 x 272608067 18/06/2013
Công an tỉnh Đồng 

Nai

Bình Phú, Long 

Tân, Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

19 Đạt
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24
Kiều Mai Thanh 

Tuyền
1999 x 273697206 14/07/2015

Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Bàu Phƣợng, 

Châu Pha, Tân 

Thành, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

19 Đạt

25
Nguyễn Thị Tố 

Uyên
1996 x 187573175 22/06/2013

Công an tỉnh Nghệ 

An

Phúc Thọ, Nghi 

Lộc, tỉnh Nghệ 

An

17 Đạt

26 Nguyễn Thanh Tuấn 1981 x 300978791 26/10/2013
Công an tỉnh Long 

An

Tân Trạch, Cần 

Đƣớc, tỉnh Long 

An

16 Đạt

27
Nguyễn Thành 

Trung
1996 x 025804174 24/07/2013

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

441/27 Lê Văn 

Việt, KP2, 

phƣờng Tăng 

Nhơn Phú A, 

Quận 9, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

18 Đạt

28
Nguyễn Trần Quân 

Hào
1997 x 025778020 28/05/2013

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

25 Hoàng Minh 

Đạo, Phƣờng 5, 

Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

29 Phan Thoại Anh 1999 x 312383798 10/09/2013
Công an tỉnh Tiền 

Giang

Kim Sơn, Châu 

Thành, tỉnh Tiền 

Giang

18 Đạt
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Năm 
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Nam Nữ Số CMND
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/ năm cấp 
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30 Nguyễn Văn Thiện 1994 x 022094000789 19/05/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

291 Xa lộ Hà 

Nội, phƣờng An 

Phú, Quận 2, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

20 Đạt

31
Nguyễn Ngọc Hà 

My
1999 x 079199004518 06/02/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

97/17 Vũ Tùng, 

Phƣờng 2, quận 

Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

18 Đạt

32 Dƣơng Thanh Thúy 1989 x 072189002316 29/06/2017
Công an tỉnh Tây 

Ninh

KP1, thị trấn 

Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh

20 Đạt

33 Lê Tuấn Thanh 1991 x 024601362 09/08/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

34
Nguyễn Lê Minh 

Thƣ
1991 x 024673683 27/12/2006

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

35 Nguyễn Văn Hƣng 1992 x 241320246 09/01/2009
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
16 Đạt

36 Trần Công Hiếu 1992 x 079092002296 01/08/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

18 Đạt

37
Trần Huỳnh Duy 

Vƣơng
1988 x 261092938 21/04/2015

Công an tỉnh Bình 

Thuận
20 Đạt

38 Nguyễn Thị Nga 1970 x 300634832 19/03/2007
Công an tỉnh Long 

An
20 Đạt

6A Cao Thắng, 

Phƣờng 5, Quận 

3, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH ĐT 

TM QUỐC 

TẾ T&T

24 Lê Thánh 

Tôn, phƣờng 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH ĐT 

TM DV 

ĐẠI NAM - 

CĂN HỘ 

AMENA
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39 Trần Hải Sâm 1989 x 024306914 06/10/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
17 Đạt

40 Phạm Quang Minh 1999 x 251206857 07/07/2016
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
19 Đạt

41 Bùi Văn Nhạn 1990 x 113340869 28/07/2005
Công an tỉnh Hòa 

Bình
16 Đạt

42 Trần Thị Linh 2001 x 184401946 21/09/2017
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh
18 Đạt

43 Hà Văn Hợi 1993 x 241476686 31/12/2010
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
19 Đạt

44 Nguyễn Thị Nhung 1994 x 040194000278 31/10/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

18 Đạt

45 Phạm Thanh Đạt 1991 x 341488089 06/05/2010
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
19 Đạt

46 Đỗ Cao Trí 1979 x 271757414 13/07/2017
Công an tỉnh Đồng 

Nai
19 Đạt

47 Lê Quốc Lai 1985 x 079085000980 15/02/2016
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

48 Đỗ Thị Ngọc Bích 1977 x 271771298 07/04/2018
Công an tỉnh Đồng 

Nai
20 Đạt

137 Bờ Bao Tân 

Thắng, phƣờng 

Sơn Kỳ, quận 

Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ĐẦU TƢ 

HOANG 

LEE

Số 02 Quách 

Văn Tuấn, 

Phƣờng 12, quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

TNHH 

NHÀ 

HÀNG 

SARANG 

BBQ
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Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND
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49 Phạm Ngọc Hiếu 1990 x 022090000530 08/12/2015
Công an tỉnh 

Quảng Ninh
20 Đạt

50 Trần Thị Xuân Quí 1993 x 215280942 08/02/2014
Công an tỉnh Bình 

Định
20 Đạt

51 Lê Thị Mai 1984 x 083184000243 06/10/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

20 Đạt

52 Nguyễn Quang Vinh 1985 x 026076126 08/07/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

53 Lê Văn Nghĩa 1994 x 083094000017 11/07/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

19 Đạt

54
Trƣơng Thị Hồng 

Thắm
1988 x 290876997 28/01/2015

Công an tỉnh Tây 

Ninh
20 Đạt

55
Trần Nguyễn Anh 

Khoa
1987 x 024037896 21/12/2010

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

56 Lê Thị Thái Châu 1981 x 025961074 27/10/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

57 Lê Kim Nguyên 1986 x 026076127 08/07/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

58
Trần Nguyễn Hoàng 

Anh
1993 x 024881092 08/09/2014

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

137 Bờ Bao Tân 

Thắng, phƣờng 

Sơn Kỳ, quận 

Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ĐẦU TƢ 

HOANG 

LEE

87 đƣờng 1A, 

KDC Nam Hùng 

Vƣơng, phƣờng 

An Lạc, quận 

Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THỰC 

PHẨM 

HIKARI
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sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 
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59
Nguyễn Phƣơng 

Tùng
1994 x 371554047 12/09/2016

Công an tỉnh Kiên 

Giang
20 Đạt

60 Nguyễn Lê Duy 1974 x 079074005551 10/07/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

19 Đạt

61 Bùi Thị Thanh Thúy 1997 x 215400443 10/11/2011
Công an tỉnh Bình 

Định
20 Đạt

62 Trần Minh Vƣơng 1991 x 024824775 15/03/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

63
Phạm Hữu Thanh 

Nhàn
1980 x 083180000113 06/07/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

20 Đạt

64
Kiều Nguyễn Anh 

Thi
1994 x 024931108 03/06/2008

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

65 Lê Trọng Nghĩa 1995 x 025567696 13/03/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

66 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 1961 x 021414279 10/06/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
17 Đạt

67
Nguyễn Thị Ngọc 

Vân
1989 x 321304097 26/03/2004

Công an tỉnh Bến 

Tre
18 Đạt

68 Lê Hoài Bảo 1995 x 025393554 24/10/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

87 đƣờng 1A, 

KDC Nam Hùng 

Vƣơng, phƣờng 

An Lạc, quận 

Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THỰC 

PHẨM 

HIKARI

47-49-51 Lê 

Anh Xuân, 

phƣờng Bến 

Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH ĐT 

TM DV 

ĐẠI NAM - 

KHÁCH 

SẠN 

LAVENDE

R



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

69 Lê Ngọc Sơn 1993 x 173834825 13/02/2014
Công an tỉnh 

Thanh Hóa
19 Đạt

70 Trần Quang Vinh 1997 x 025608710 12/05/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

71 Nguyễn Ngọc 1999 x 264516314 19/01/2015
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
19 Đạt

72
Phạm Thị Phƣơng 

Uyên
1999 x 273657312 25/10/2014

Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
19 Đạt

73 Lâm Gia Huy 1999 x 072099002706 10/08/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

20 Đạt

74 Lê Thị Trúc Ngân 1999 x 072199002893 09/11/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

20 Đạt

75 Võ Ngọc Thảo Vy 1998 x 072198000427 22/07/2015

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

19 Đạt

76 Nguyễn Văn Sơn 1997 x 187554156 18/12/2012
Công an tỉnh Nghệ 

An
19 Đạt

77 Lê Thái Anh 1973 x 001073000091 14/11/2012

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

20 Đạt

78 Hà Quốc Tùng 1992 x 371485121 08/11/2018
Công an tỉnh Kiên 

Giang
18 Đạt

135/37/50 

Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phƣờng 

22, quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ 

CAO 

NGUYÊN

42 Phạm Viết 

Chánh, Phƣờng 

19, quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CHI 

NHÁNH 

CHOKOTT

O - CÔNG 

TY TNHH 

TM DV 

NHÀ 

HÀNG 

TAKARA 

BUNE



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

79 Hồ Bảo Chân 1998 x 241676663 23/11/2013
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
20 Đạt

80
Huỳnh Lê Nhƣ Ngọc 

Hiền
1999 x 225599075 10/05/2014

Công an tỉnh 

Khánh Hòa
20 Đạt

81
Nguyễn Hữu Hƣơng 

Duyên
1995 x 250906205 24/11/2009

Công an tỉnh Lâm 

Đồng
20 Đạt

82 Lê Thị Thu 1998 x 285571300 29/07/2014
Công an tỉnh Bình 

Phƣớc
20 Đạt

83
Lƣơng Ngọc Linh 

Huyền
1995 x 025549440 04/12/2011

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

84 Nguyễn Tiến Nhật 1999 x 206199938 20/06/2016
Công an tỉnh 

Quảng Nam
20 Đạt

85 Nguyễn Khánh Toàn 1996 x 272446999 20/01/2011
Công an tỉnh Đồng 

Nai
20 Đạt

86 Lê Thảo Ngân 1995 x 215328723 14/03/2013
Công an tỉnh Bình 

Định
20 Đạt

87 Bùi Thiên Phƣơng 1998 x 272677040 14/12/2013
Công an tỉnh Đồng 

Nai
20 Đạt

88
Nguyễn Ngọc 

Phƣơng
1996 x 079196005414 26/03/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

18 Đạt

135/37/50 

Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phƣờng 

22, quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ 

CAO 

NGUYÊN



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

89 Nguyễn Thị Hà 1998 x 125764059 05/02/2013
Công an tỉnh Bắc 

Ninh
19 Đạt

90
Nguyễn Ngọc Bảo 

Hân
1998 x 025698080 11/11/2012

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

91 Nguyễn Văn Chiến 1998 x 272661911 14/12/2013
Công an tỉnh Đồng 

Nai
19 Đạt

92
Ngô Huỳnh Thanh 

Trúc
1999 x 025876706 23/02/2014

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

93 Nguyễn Anh Thƣ 1999 x 025853062 26/10/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

94 Đặng Kim Thuận 1991 x 212651048 15/07/2016
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
20 Đạt

95 Lƣu Tuấn Dũng 1993 x 024880256 07/05/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

96
Trần Thị Thanh 

Huyền
1997 x 261456744 21/03/2014

Công an tỉnh Bình 

Thuận
20 Đạt

97
Võ Nguyễn Khánh 

Dy
1996 x 301582310 14/10/2011

Công an tỉnh Long 

An
17 Đạt

98
Trƣơng Thị Kim 

Ngân
1997 x 341822927 12/03/2012

Công an tỉnh Đồng 

Tháp
20 Đạt

135/37/50 

Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phƣờng 

22, quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ 

CAO 

NGUYÊN



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

99 Dƣơng Võ Quế Chi 1998 x 025890891 30/07/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

100
Nguyễn Thùy 

Dƣơng
1997 x 321553514 29/09/2015

Công an tỉnh Bến 

Tre
19 Đạt

101
Nguyễn Trần Lam 

Anh
1999 x 352435969 17/07/2013

Công an tỉnh An 

Giang
20 Đạt

102 Nguyễn Thu Hà 1997 x 241639162 06/08/2015
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
18 Đạt

103 Quan Trạch Lai Hỷ 1999 x 079199002202 11/07/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

20 Đạt

104 Tạ Minh Tiến 1996 x 025467888 20/05/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

105 Nguyễn Trọng Tiên 1998 x 072098000187 09/06/2015

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

18 Đạt

106
Đỗ Hoàng Phƣơng 

Trúc
1998 x 072198001130 04/03/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

17 Đạt

107 Lý Trong Sáng 1998 x 371907202 08/05/2015
Công an tỉnh Kiên 

Giang
19 Đạt

108
Ngô Trần Thanh 

Hiếu
1999 x 215478529 31/05/2014

Công an tỉnh Bình 

Định
20 Đạt

135/37/50 

Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phƣờng 

22, quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ 

CAO 

NGUYÊN

Tầng 5, Tòa nhà 

S123 Shophouse 

Saigon Pearl, 92 

Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phƣờng 

22, quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

TNHH 

PIZZA 

VIỆT NAM



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

109 Nguyễn Viết Hoàng 1999 x 192179840 15/06/2015
Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế
18 Đạt

110
Phạm Ngọc Linh 

Giang
1999 x 079199001835 27/06/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

20 Đạt

111
Trần Thị Huyền 

Trân
1997 x 385724863 27/07/2015

Công an tỉnh Bạc 

Liêu
20 Đạt

112 Huỳnh Duy Luân 1997 x 385759438 29/09/2014
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
20 Đạt

113
Huỳnh Cao Hồng 

Ngọc
1994 x 312222011 19/05/2009

Công an tỉnh Tiền 

Giang
20 Đạt

114 Lê Thị Tƣờng Vy 1999 x 264508153 02/12/2015
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
20 Đạt

115 Phan Thị Quế Trâm 1999 x 291189023 18/12/2014
Công an tỉnh Tây 

Ninh
19 Đạt

116
Nguyễn Thị Thu 

Hiền
1999 x 272813561 09/06/2016

Công an tỉnh Đồng 

Nai
20 Đạt

117
Nguyễn Thị Kim 

Ngân
1999 x 225929884 29/03/2017

Công an tỉnh 

Khánh Hòa
20 Đạt

118 Nguyễn Hoàng Sơn 1999 x 026033773 08/07/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐạtTầng 5, Tòa nhà 

S123 Shophouse 

Saigon Pearl, 92 

Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phƣờng 

22, quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

TNHH 

PIZZA 

VIỆT NAM



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

119 Nguyễn Minh Huy 1999 x 272833044 21/10/2010
Công an tỉnh Đồng 

Nai
20 Đạt

120 Nguyễn Lê Ngọc Hà 1991 x 261216293 17/04/2007
Công an tỉnh Bình 

Thuận
18 Đạt

121 Nguyễn Ngọc Sở 1983 x 280790898 08/02/2012
Công an tỉnh Bình 

Dƣơng
20 Đạt

122
Trƣơng Nguyễn Sĩ 

Đạt
1996 x 272479239 12/12/2012

Công an tỉnh Đồng 

Nai
18 Đạt

123
Nguyễn Hoàng 

Nguyên
1999 x 079099002238 08/06/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

17 Đạt

124 Trần Đại Tráng 1995 x 025224450 01/02/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

125
Ngô Quang Quốc 

Duy
1998 x 197383166 12/01/2016

Công an tỉnh 

Quảng Trị
20 Đạt

126 Trần Quang Nghĩa 1998 x 197381678 05/03/2015
Công an tỉnh 

Quảng Trị
18 Đạt

127 Trần Minh Đại 1996 x 215436021 19/09/2012
Công an tỉnh Bình 

Định
17 Đạt

128 Phạm Ngọc Thạch 1999 x 273594484 29/07/2014
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
18 Đạt

Tầng 5, Tòa nhà 

S123 Shophouse 

Saigon Pearl, 92 

Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phƣờng 

22, quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

TNHH 

PIZZA 

VIỆT NAM



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

129 Nguyễn Minh Tiến 1999 x 331887306 08/08/2016
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
19 Đạt

130 Lê Thị Diễm Trinh 1996 x 321544523 08/06/2011
Công an tỉnh Bến 

Tre
20 Đạt

131
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh
1997 x 241582376 19/06/2012

Công an tỉnh Đắk 

Lắk
20 Đạt

132
Nguyễn Lâm Tuấn 

Kha
1997 x 291144775 09/05/2012

Công an tỉnh Tây 

Ninh
20 Đạt

133 Trần Thị Anh Thƣ 1999 x 251144754 29/01/2015
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
19 Đạt

134 Trần Tú Quyên 1999 x 225912085 15/06/2015
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
20 Đạt

135 Lê Xuân Trung x 215151352 11/04/2006
Công an tỉnh Bình 

Định

Hoài Hƣơng, 

Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định

30 Đạt

136 Huỳnh Thị Nhiều x 025780227 15/07/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

116/48 KP2 

Huỳnh Tấn Phát, 

phƣờng Tân 

Thuận Tây, 

Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

Tầng 5, Tòa nhà 

S123 Shophouse 

Saigon Pearl, 92 

Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phƣờng 

22, quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

TNHH 

PIZZA 

VIỆT NAM



STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

137 Nguyễn Văn Đức x 022886900 08/05/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

116/48 KP2 

Huỳnh Tấn Phát, 

phƣờng Tân 

Thuận Tây, 

Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

138
Nguyễn Thị Huỳnh 

Nhƣ
x 385393812 05/11/2012

Công an tỉnh Bạc 

Liêu
30 Đạt

139
Lƣơng Huỳnh Trung 

Kiên
x 385499647 10/01/2013

Công an tỉnh Bạc 

Liêu
30 Đạt

140
Lƣơng Huỳnh Thị 

Bích Trâm
x 385652888 09/10/2014

Công an tỉnh Bạc 

Liêu
30 Đạt

141 Lƣơng Văn Quel x 385767933 28/01/2015
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
30 Đạt

142 Lƣơng Nhật Quang x 385678954 18/04/2012
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
30 Đạt

Số 5 đƣờng 13 

KP6, phƣờng 

Hiệp Bình 

Chánh, quận 

Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

HOÀNG 

LONG 

GROUP




































